
Mã sinh viên Họ tên Mã môn Nhóm Tên môn Ghi chú

1121011045 Nguyễn Trọng Nguyên 4090418 1 Kỹ thuật thủy khí C Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010019 Phan Tuấn Anh 4020103 5 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010144 Nguyễn Quý Hoàng 4060418 2 Hiện tượng phức tạp và sự cố trong khoan Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010178 Nguyễn Đỗ Khiêm 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010273 Hoàng Xuân Quang 4060325 2 Thiết kế quá trình công nghệ lọc dầu Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010296 Đỗ Văn Sơn 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010309 Trần Tiến Thái 4030422 1 Cơ sở tuyển khoáng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010309 Trần Tiến Thái 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221010380 Nguyễn Văn Trưởng 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221011017 Chu Đình Chung 4090431 1 Công nghệ CAD/CAM/CNC Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221011024 Hoàng Quốc Dũng 4060417 3 Tin học ứng dụng chuyên ngành Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221020393 Đoàn Đình Nam 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221020393 Đoàn Đình Nam 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221030134 Lương Việt Thái 4300112 18 Công tác quốc phòng - an ninh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221030147 Trần Văn Thọ 4050813 1 Tiếng Anh chuyên ngành trắc địa Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221030176 Hoàng Xuân Trường 4050616 1 Quản lý bất động sản Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221030176 Hoàng Xuân Trường 4050621 1 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý đất đai Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221040007L BOLDBAATAR GAL-OCHIR 4030207 4 An toàn vệ sinh lao động trong khai thác hầm lò Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221050098 Lê Văn Thuấn 4030207 4 An toàn vệ sinh lao động trong khai thác hầm lò Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221050101 Nguyễn Thị Minh Thúy 4080618 1 Mã nguồn mở chuyên ngành kinh tế Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221050384 Trịnh Toàn Thắng 4100310 1 Tổ chức và quản lý giao thông đô thị Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221060120 Mã Văn Thành 4090224 1 Phương pháp lập trình CNC Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221060379 Nguyễn Hà Quảng 4090224 2 Phương pháp lập trình CNC Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221070174 Phạm Mạnh Tường 4100310 1 Tổ chức và quản lý giao thông đô thị Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1221080063 Nguyễn Hoàng Sơn 4110112 2 Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010018 Phạm Tuấn Anh 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010020 Triệu Hoàng Anh 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010034 Cao Văn Bảo 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010038 Lê Thanh Bình 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010040 Hoàng Thị Thảo Chi 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010044 Mai Đức Công 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010048 Nhữ Linh Cương 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010048 Nhữ Linh Cương 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010066 Trần Đức Doanh 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010072 Lê Trọng Dũng 4060413 3 Công nghệ khoan dầu khí Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010142 Phạm Như Hảo 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010147 Hoàng Đình Hiền 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017



1321010151 Nguyễn Ngọc Hiếu 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010151 Nguyễn Ngọc Hiếu 4060326 2 Xúc tác trong công nghệ lọc dầu Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010169 Ngô Thị Huệ 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010173 Nguyễn Việt Hùng 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010173 Nguyễn Việt Hùng 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010182 Hà Văn Huỳnh 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010194 Nguyễn Duy Khánh 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010196 Bùi Văn Khôi 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010205 Trần Thị Liên 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010216 Đỗ Thành Long 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010216 Đỗ Thành Long 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010227 Vũ Xuân Mạnh 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010227 Vũ Xuân Mạnh 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010230 Đỗ Văn Minh 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010230 Đỗ Văn Minh 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010246 Trương Văn Nam 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010262 Phạm Văn Phong 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010282 Đỗ Hoàng Hải Quân 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010284 Nguyễn Văn Quân 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010289 Nguyễn Hồng Sơn 4010302 1 Hóa học đại cương phần 2 Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010292 Nguyễn Trung Sơn 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010298 Vũ Hoài Sơn 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010299 Lê Khắc Sỹ 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010302 Hoàng Văn Tam 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010308 Nguyễn Thị Thanh 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010325 Tào Thị Phương Thảo 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010325 Tào Thị Phương Thảo 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010360 Phí Văn Tiến 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010375 Mai Duy Trinh 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010375 Mai Duy Trinh 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010401 Đào Duy Tùng 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010405 Nguyễn Duy Tùng 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010407 Nguyễn Ngọc Tùng 4060308 2 Kỹ thuật phản ứng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010414 Lê Vạn Văn 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010420 Phạm Anh Việt 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321010427 Lê Tuấn Vũ 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321020228 Lê Thị Thu Trang 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321030121 Lưu Công Linh 4050813 2 Tiếng Anh chuyên ngành trắc địa Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017



1321030165 Ngô Thị Ngọc 4050706 1 Bản đồ địa lý chung 1 Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321030448 Lưu Tuấn Chính 4050405 1 Xử lý số liệu trắc địa + BTL Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321040496 Hoàng Mạnh Hùng 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321040496 Hoàng Mạnh Hùng 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321050076 Bùi Việt Hòa 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321060246 Phan Hữu Sơn 4090107 1 An toàn điện Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321060246 Phan Hữu Sơn 4090246 1 Truyền động điện Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321060327 Phan Huy Tú 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321060352 Võ Đình Yên 4090211 1 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321060559 Nguyễn Duy Mạnh 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321070078 Trần Trọng Huy Hoàng 4030515 6 Động lực học công trình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321070169 Nguyễn Ngọc Thái 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321070456 Đỗ Thành Đạt 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321070568 Trần Quý Linh 4060307 1 Quá trình và thiết bị truyền chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1321070615 Lương Tuấn Phi 4020103 4 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1324010509 Bùi Ngọc Hoàng 4060315 2 Hóa học dầu mỏ và khí tự nhiên Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1411050077 Lê Minh Trung 4080114 1 Ngôn ngữ mô hình hóa UML Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1411060098 Nông Trung Kiên 4090211 1 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1411060154 Vũ Ngọc Thái 4090137 1 Cơ khí đường dây Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1411070021 Trịnh Minh Khôi 4100113 3 Cấu tạo và công nghệ chống giữ công trình ngầm và mỏ Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421010064 Phạm Công Duy 4040105 2 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421010093 Bùi Sỹ Hải 4040105 2 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421011400 Nguyễn Anh Tuấn 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421020010 Nguyễn Việt Tuấn Anh 4110112 2 Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi trường Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421020089 Đào Trọng Ngọc Long 4010401 6 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421020707 Phan Công Nam 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040054 Vũ Tiến Dũng 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040067 Phạm Tiến Đạt 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040108 Dương Minh Hiếu 4040105 2 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040114 Lê Văn Hoan 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040117 Nguyễn Văn Hoàng 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040128 Hoàng Quốc Huy 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040194 Vũ Trọng Nam 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040209 Phạm Ngọc Phồn 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040265 Hoàng Mạnh Thắng 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040317 Lê Văn Tuấn 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040332 Nguyễn Chí Tùng 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040345 Bùi Tiến Việt 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017



1421040354 Lê Minh An 4050521 1 Trắc địa phổ thông và trắc địa mỏ Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040354 Lê Minh An 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040360 Nguyễn Hoàng Anh 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040403 Nguyễn Văn Đức 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040462 Đỗ Hồng Nam 4090413 1 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040473 Lê Trọng Phú 4040617 3 Địa chất thuỷ văn Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421040573 Trần Hoàng Vũ 4040313 2 Tinh thể học - khoáng vật học đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421045009 Trần Bảo Trung 4040313 2 Tinh thể học - khoáng vật học đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421050466 Trần Trung Kiên 4080703 1 Tiếng Anh chuyên ngành mạng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421060177 Lê Văn Minh 4090129 1 Tiếng Anh chuyên ngành hệ thống điện Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421060177 Lê Văn Minh 4090139 1 Hệ thống cung cấp điện 1 Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421060319 Lê Tuấn Vũ 4060142 2 Địa vật lý đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421070230 Phạm Đức Đại 4030514 2 Cơ học môi trường liên tục Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421070241 Ninh Duy Đồng 4090413 15 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421070463 Nguyễn Văn Thành 4030514 2 Cơ học môi trường liên tục Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421070468 Lê Hữu Thắng 4030514 2 Cơ học môi trường liên tục Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421080023 Nguyễn Minh Đức 4110110 1 Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1421080107 Trịnh Xuân Thành 4110114 4 Môi trường và phát triển bền vững Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1424010156 Vũ Minh Phương 4070314 5 Quản trị thương mại Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1424010475 Vũ Văn Nhân 4070314 8 Quản trị thương mại Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010003 Lê Trung Đức 4010401 4 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010035 Tô Hạ Long 4010401 3 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010077 Hoàng Minh Tuấn 4020201 29 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010136 Nguyễn Văn Nam 4010401 5 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010140 Trần Văn Hùng 4020201 26 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010160 Đào Văn Nam 4090415 2 Kỹ thuật nhiệt B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010169 Phan Hồng Duy 4020201 29 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010197 Dương Anh Tuấn 4020201 26 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010240 Lê Văn Nhật 4010401 3 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010246 Trần Mạnh Dũng 4020201 23 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010264 Phạm Văn Phong 4020201 24 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010302 Đỗ Huy Thiện 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010306 Nguyễn Danh Hiếu 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010313 Hồ Việt Huy 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010367 Bùi Minh Hiếu 4010302 1 Hóa học đại cương phần 2 Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010395 Lê Ngọc Hoàng 4020201 23 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010398 Nguyễn Linh Chi 4020201 28 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010410 Vũ Đình Hoàng 4010302 1 Hóa học đại cương phần 2 Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017



1521010410 Vũ Đình Hoàng 4020201 27 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010415 Đỗ Văn Hùng 4030504 1 Sức bền vật liệu B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521010415 Đỗ Văn Hùng 4020201 28 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521011008 Đào Duy Khánh 4020201 25 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521020008 Nguyễn Đình Trung 4050526 2 Trắc địa đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521020046 Nguyễn Khắc Mạnh 4020201 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521020114 Nguyễn Danh Lưu 4020103 7 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521020175 Đỗ Mạnh Duy 4030504 1 Sức bền vật liệu B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521020357 Chu Thị Thùy Châm 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521030033 Bùi Tiến Cảnh 4020103 6 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521030096 Đặng Thị Hồng Ngát 4020201 24 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521030112 Nguyễn Thành Công 4050703 1 Địa lý kinh tế xã hội Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521030116 Nguyễn Văn Quân 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521030390 Nguyễn Ngọc Thắng 4020201 36 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040028 Trương Lập Đông 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040051 Đỗ Đình Sáng 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040077 Bùi Đức Trọng 4020201 33 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040077 Bùi Đức Trọng 4040102 7 Địa chất cơ sở Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040078 Đặng Long Vũ 4090413 13 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040098 Trần Trung Kiên 4040102 1 Địa chất cơ sở Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040103 Nguyễn Văn Trường 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040108 Trần Văn Hoàn 4010401 1 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040121 Lý Việt Thiên 4040102 7 Địa chất cơ sở Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040144 Nguyễn Xuân Duy 4010401 6 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040153 Trịnh Tiến Cường 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040158 Nguyễn Đức Anh 4010402 1 Vẽ kỹ thuật Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040164 Nguyễn Mạnh Hùng 4040102 7 Địa chất cơ sở Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040211 Mai Văn Đại 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040214 Phạm Tiến Đạt 4020201 33 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040223 Phan Văn Dụng 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040261 Trần Hữu Lực 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040290 Hồ Văn Quang 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521040310 Phan Văn Thiện 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521041002 Nguyễn Văn Cường 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050020 Tạ Đức Vượng 4020103 3 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050076 Nguyễn An Sơn 4020201 23 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050093 Hoàng Tuấn Thành 4020201 34 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050125 Phạm Văn Tốt 4020103 3 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017



1521050156 Bùi Thế Hùng 4020103 7 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050187 Trần Mạnh Tuấn 4020103 3 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050199 Nguyễn Hữu Nam 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050200 Mai Viết Trưởng 4080709 2 Kiến trúc máy tính Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050272 Lê Ngọc Mạnh Linh 4020201 31 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050280 Vũ Lê Ngọc Anh 4020103 2 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050304 Vũ Đắc Kỳ Anh 4080709 3 Kiến trúc máy tính Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521050497 Nguyễn Đức Trung 4020103 4 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060028 Trịnh Văn Quyền 4010504 1 Cơ học ứng dụng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060048 Phạm Văn Bình 4010504 2 Cơ học ứng dụng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060093 Vũ Văn Dũng 4020201 28 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060130 Nguyễn Đình Đức 4010504 1 Cơ học ứng dụng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060130 Nguyễn Đình Đức 4090415 3 Kỹ thuật nhiệt B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060144 Bùi Phi Long 4090415 3 Kỹ thuật nhiệt B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060176 Nguyễn Duy Hưng 4020201 29 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060189 Nguyễn Quốc Anh 4090418 1 Kỹ thuật thủy khí C Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060299 Bùi Văn Hội 4090415 3 Kỹ thuật nhiệt B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060326 Trần Quốc Dược 4010504 2 Cơ học ứng dụng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060326 Trần Quốc Dược 4090415 3 Kỹ thuật nhiệt B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060349 Tạ Việt Hùng 4010402 2 Vẽ kỹ thuật Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060352 Nguyễn Tiến Thành 4090415 4 Kỹ thuật nhiệt B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060457 Trịnh Công Sơn 4010401 7 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521060460 Chu Quang Tuấn 4090415 4 Kỹ thuật nhiệt B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070033 Nghiêm Đình Thuấn 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070052 Lê Xuân Anh 4090413 15 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070079 Đỗ Đức Phú 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070099 Bùi Công Hòa 4010401 2 Hình học họa hình Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070106 Vũ Thanh Long 4090413 13 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070109 Nguyễn Văn Đạt 4020201 29 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070135 Bùi Việt Hà 4020201 39 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070150 Vũ Văn Phúc 4090413 13 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070159 Đặng Anh Hòa 4020201 39 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070159 Đặng Anh Hòa 4090413 13 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070207 Bùi Tuấn Đạt 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070210 Trần Tiến Đạt 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070269 Vũ Đức Hùng 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070288 Đinh Trọng Khôi 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070318 Vũ Hoàng Nghĩa 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017



1521070319 Ngô Minh Ngọc 4090413 13 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070353 Nguyễn Công Thắng 4020201 37 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070364 Nguyễn Xuân Thảo 4020201 37 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070367 Lê Văn Thiện 4090413 15 Thuỷ lực cơ sở B Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070387 Mạc Văn Tú 4020201 41 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521070393 Lê Công Anh Tuấn 4020201 39 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521079002 Vi Văn Hà 4020201 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521080207 Đỗ Văn Nam 4040102 9 Địa chất cơ sở Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1521080207 Đỗ Văn Nam 4110204 1 Cơ sở địa môi trường Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1524010471 Phạm Tuyết Minh 4020103 3 Pháp luật đại cương Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1524010492 Nguyễn Hoàng Phương 4300111 1 Đường lối quân sự của Đảng Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1531060013 Bùi Xuân Trường 4090115 1 Tin học chuyên ngành điện khí hóa Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1531070011 Phan Trọng Cự 4080216 5 Tin học B + TH (khối kỹ thuật) Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1611050015 Nguyễn Văn Giang 4300112 19 Công tác quốc phòng - an ninh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1621070084 Trần Văn Bình 4300112 16 Công tác quốc phòng - an ninh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1624010086 Mai Thị Huế 4300112 13 Công tác quốc phòng - an ninh Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1631030001 Phạm Trị An 4050405 3 Xử lý số liệu trắc địa + BTL Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

1631030029 Nguyễn Văn Trọng 4050701 3 Cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ + ĐA Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

921010310 Trương Bích Mạnh 4020301 1 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

921010310 Trương Bích Mạnh 4060324 1 Tin học chuyên ngành lọc hóa dầu Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

921010310 Trương Bích Mạnh 4060329 2 Xúc tác trong công nghệ hoá dầu Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

921010310 Trương Bích Mạnh 4010602 1 Tiếng Anh NEF2 Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

921010310 Trương Bích Mạnh 4010403 5 Autocad + TH Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

921050063 Nguyễn Thái Thành 4010302 2 Hóa học đại cương phần 2 Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017

924010225 Đỗ Đức Lợi 4010406 5 Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL Môn học thuộc đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016-2017


